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Họ và tên học sinh:..............................................................; Số báo danh: ................................ 

I.  TRẮC NGHIỆM: 7,0 điểm
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cách mạng tư sản bao gồm hai nhiệm vụ cơ bản ?
A. Dân tộc và dân chủ				B. Chính trị và xã hội
C. Công bằng và văn minh     		D. Tiền tài và quyền lực
Câu 2. Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản ?
A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
B. Thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới.
C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
D. Vô sản hóa một bộ phận giai cấp nông dân.
Câu 3. Lực lượng nào sau đây không phải là lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?
A. Giai cấp tư sản.				B. Quý tộc mới.	
C. Quý tộc tư sản hóa.			D. Giai cấp công nhân.
Câu 4. Nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến.
Câu 5: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới ở thời gian nào?
A. Sau cách mạng tư sản Anh             	B. Sau cách mạng tư sản Pháp
C. Cuối thế kỉ XVIII                         	 	D. Đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XIX
Câu 6 . Thuộc địa đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn lực nào cho chủ nghĩa đế quốc ?
A. Nguyên liệu và nhân công.			B. Vũ khí
C. Hàng hóa.					D. Công nghệ khoa học kĩ thuật.
Câu 7. Nước nào được mệnh danh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”?
A. Anh			B. Pháp		C. Mỹ				D. Đức
Câu 8. Từ sau 1945, chủ nghĩa tư bản còn được gọi bằng thuật ngữ nào dưới đây?
A. chủ nghĩa tư bản độc quyền		B. chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh
C. Chủ nghĩa đế quốc				D. chủ nghĩa tư bản hiện đại
Câu 9. Thắng lợi nào sau đây dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới?
A. Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga.	B. Cách mạng tháng Mười Nga (1917).	
C. Cách mạng Nga năm 1905 - 1907.		D. Công xã Pa-ri năm 1871 ở Pháp.
Câu 10. Khi mới thành lập, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm 4 nước Cộng hòa là
A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.
B. Nga, Hung-ga-ri, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.
C. Nga, Hung-ga-ri, Bung-ra-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ.
D. Liên Xô, Hung-ga-ri, Bung-ra-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ.
Câu 11. Ngày 30-12-1922, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang đã thông qua bản Tuyên ngôn thành lập Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết tại
A. Mát-xcơ-va.	B. Xta-ling-grát.	C. Pê-tơ-rô-grat.		D. Điện Xmô-nưi.
Câu 12. Tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922 là
A. xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc.
B. phân biệt về tôn giáo, tín ngưỡng giữa các dân tộc.
C. thống nhất về kinh tế, văn hóa giữa các dân tộc.
D. phân biệt về chủng tộc, tôn giáo giữa các dân tộc.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Vì sao mà Mỹ làm cách mạng?
1. Có bao nhiêu thổ sản, Mỹ phải cung cấp cho Anh hết, không được bán cho nước khác.
2. Dân Mỹ không được lập ra lò máy và hội buôn bán.
3. Các nước không được vào buôn bán với Mỹ, chỉ Anh được buôn bán mà thôi. 
Vì ba điều ấy, lại thêm thuế má nặng nề, làm cho kinh tế rất khốn đốn, nên từ năm 1770, dân Mỹ tức mình “tẩy chay” Anh”.”
	(SGK Lịch sử 11, nxb Giáo dục, trang 7)
a) Tư liệu đề cập nguyên nhân chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc Anh ở Bắc Mỹ.
b) Những chính sách cai trị mà Anh áp dụng ở các thuộc địa là ngang ngược và phi lý.
c) Đến cuối thế kỷ XIX, 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ là quan trọng nhất đối với kinh tế Anh.
d) Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh thực chất là cuộc cách mạng tư sản.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Cùng với sự phát triển của mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa, tư tưởng tư sản dần được hình thành và được biểu hiện trên các mặt khác nhau. Phong trào Cải cách tôn giáo đã cho ra đời những giáo phái mới phù hợp hơn với giai cấp tư sản như Tân giáo (Nê-đéc-lan), Thanh giáo (Anh),... ở Pháp, xuất hiện trào lưu tư tưởng “Triết học Ánh sáng” với những cuộc đấu tranh trên các lĩnh vực như Triết học, Sử học, Văn học,... Thời đại Khai sáng bùng nổ ở châu Âu với tư tưởng mới hướng về giải phóng con người, thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng hoặc nêu cao tinh thần dân tộc đối với những nước bị lệ thuộc.”
(SGK Lịch sử 11, nxb Đại học sư phạm, trang 7)
a) Cải cách tôn giáo, trào lưu “Triết học Ánh sáng” là tiền đề xã hội của cách mạng tư sản.
b) Dọn đường cho cách mạng tư sản bùng nổ, giai cấp tư sản phải xây dựng tư tưởng tư sản.
c) Tư tưởng tư sản phù hợp với nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân đương thời.
d) Tư tưởng tư sản ra đời trước giai cấp tư sản, dọn đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Câu 3. Quan sát hình ảnh sau và đưa ra nhận xét: 
[image: ]
(Sgk Lịch sử 11 – nxb Đại học sư phạm)
a)  Bức tranh trên phản ánh sự phát triển và lộng hành của các tổ chức độc quyền ở Mỹ 
b)  Là bức tranh nghệ thuật nổi tiếng tái hiện lại cuộc sống của người dân châu Âu thời trung đại dưới sự thống trị của chế độ phong kiến).
c)  Bức tranh phản ánh tình cảnh người dân và thực tế xã hội Mỹ trong thời kì chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.
d)  Một bức tranh cảnh báo an toàn cho người dân của một vườn quốc gia bảo vệ động vật hoang dã ở Mỹ. 
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Đến năm 1922, nước Nga Xô viết và các nước cộng hoà Xô viết đồng minh có sự phát triển không đồng đều về kinh tế, văn hoá, chính trị. Trong khi Nga là nước có nền kinh tế công nghiệp tương đối phát triển (nhờ thực hiện Chính sách Kinh tế mới) thì các nước khác vẫn trong tình trạng nông nghiệp lạc hậu. Các nước cộng hoà Xô viết cũng chưa có sự thống nhất về các chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục,... Điều đó đặt ra yêu cầu phải hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.”
 (SGK Lịch sử 11, nxb Đại học sư phạm, trang 21)
a)  Tư liệu đề cập đến một trong những nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của Liên Xô.
b)  Khi thành lập Liên Xô, nhờ nền kinh tế phát triển, Nga trở thành nước lãnh đạo.
c)  Để gia nhập Liên Xô, các nước cộng hòa phải thực hiện Chính sách Kinh tế mới.
d)  Năm 1922, Liên Xô ra đời trên cơ sở liên minh giữa các nước cộng hòa Xô viết.

II.  TỰ LUẬN: 3,0 điểm
Câu 1. (2,0 điểm): Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922?
Câu 2. (1,0 điểm): Vận dụng kiến thức đã học hãy so sánh kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mĩ?

-------------Hết------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm
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I.  TRẮC NGHIỆM: 7,0 điểm
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	Đáp án đúng

	1
	A

	2
	C

	3
	D

	4
	D

	5
	D

	6
	A

	7
	A

	8
	D

	9
	B

	10
	A

	11
	A

	12
	A



Phần II: 4,0 điểm
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

	
	a
	b
	c
	d

	Câu 1
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	Câu 2
	S
	Đ
	Đ
	S

	Câu 3
	Đ
	S
	Đ
	S

	Câu 4
	Đ
	S
	S
	Đ




II.  TỰ LUẬN: 3,0 điểm
	
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	
	Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922?
	

	
	
	* Đối với Liên Xô:
	

	
	
	+ Quá trình thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.
	0.25

	
	
	+ Sức mạnh của tình đoàn kết và sự hợp tác, giúp đỡ giữa các dân tộc tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội của tất cả các nước Cộng hoà, đồng thời tăng cường vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.
	0.5

	
	
	+ Việc thành lập Liên Xô dưới sự chỉ đạo của V. I. Lênin đã mở ra con đường giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên đất nước Xô viết trên cơ sở bình đẳng và sự giúp đỡ lẫn nhau.
	0.5

	
	
	* Đối với thế giới:
	

	
	
	+ Liên Xô trở thành biểu tượng và là chỗ dựa về tinh thần, vật chất to lớn cho phong trào cách mạng thế giới.

	0.25

	
	
	+ Những thành tựu của Liên Xô đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa.
	0.5

	Câu 2
	
	Vận dụng kiến thức đã học hãy so sánh kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mĩ?
	

	
	
	- Giống nhau: Các cuộc cách mạng tư sản đều giành thắng lợi lật đổ chế
độ phong kiến, thực dân, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
	0.25

	
	
	- Khác nhau:
+ Cách mạng tư sản Anh: Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
	0.25

	
	
	+ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ lật đổ thực dân Anh, giành độc lập.
	0.25

	
	
	+ Cách mạng tư sản Pháp: lật đổ chế độ phong kiến, thiếp lập nền Cộng hòa.
	0.25





	GIÁO VIÊN RA ĐỀ
(Ký, ghi rõ họ tên)




Vũ Thị Hương

	BAN GIÁM HIỆU
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 




Vũ Văn Phước
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